
STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc
Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

1 25311601063601 23XDH2K2-TA2.VT LMS 010636 Grammar 3 ThS. Phan Thị Hiền 0906868820

2 253116011418101 23XDH2K2-TA2.VT LMS 011418 Business Communication Skills 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư
hn.thu@ufm.edu.vn

0973852432

3 25311601141501 23XDH2K2-TA2.VT LMS 011415 Corporate culture 3 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 0978356006

4 25311601141701 23XDH2K2-TA2.VT LMS 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

5 253116011424101 23XDH2K2-TA2.VT LMS 011424 Research writing 2 ThS. Trần Thúy Quỳnh My
ttq.my@ufm.edu.vn

0935987187

6 25311601063601 23XDH2K2-TA2.Q8 LMS 010636 Grammar 3 ThS. Phan Thị Hiền 0906868820

7 253116011418101 23XDH2K2-TA2.Q8 LMS 011418 Business Communication Skills 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư
hn.thu@ufm.edu.vn

0973852432

8 25311601141501 23XDH2K2-TA2.Q8 LMS 011415 Corporate culture 3 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 0978356006

9 25311601141701 23XDH2K2-TA2.Q8 LMS 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

10 253116011424101 23XDH2K2-TA2.Q8 LMS 011424 Research writing 2 ThS. Trần Thúy Quỳnh My
ttq.my@ufm.edu.vn

0935987187

11 25311601063601 23XDH2K2-TA2.AG LMS 010636 Grammar 3 ThS. Phan Thị Hiền 0906868820

12 253116011418101 23XDH2K2-TA2.AG LMS 011418 Business Communication Skills 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư
hn.thu@ufm.edu.vn

0973852432

13 25311601141501 23XDH2K2-TA2.AG LMS 011415 Corporate culture 3 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 0978356006

14 25311601141701 23XDH2K2-TA2.AG LMS 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

15 253116011424101 23XDH2K2-TA2.AG LMS 011424 Research writing 2 ThS. Trần Thúy Quỳnh My
ttq.my@ufm.edu.vn

0935987187

16 253116010642201 24X.DTA3.1.HCQG LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Vũ Mai Phương 0392727963

17 253116010643101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 010643 Writing 3 3 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

18 253116011409101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011409 Translation 3 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

19 253116011411101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011411 English for Management 3 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

20 25311601141201 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 ThS. Đoàn Quang Định 0918752886

08/10/2025 31/12/2025

08/10/2025 31/12/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA QUA HỆ THỐNG LMS

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

08/10/2025 31/12/2025

08/10/2025 31/12/2025

- Căn cứ kế hoạch đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng anh kinh doanh. Viện Đào tạo thường xuyên lập kế hoạch đào tạo học kỳ 3 từ tháng 09/2025 đến tháng 12/2025 cho các lớp như sau:
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mailto:ttq.my@ufm.edu.vn0935987187
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc
Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

21 253116010642201 24X.DTA3.1.ILFM LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Vũ Mai Phương 0392727963

22 253116010643101 24X.DTA3.1.ILFM LMS 010643 Writing 3 3 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

23 253116011409101 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011409 Translation 3 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

24 253116011411101 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011411 English for Management 3 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

25 25311601141201 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 ThS. Đoàn Quang Định 0918752886

26 253116010642201 24X.DTA3.1.HVPN LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Vũ Mai Phương 0392727963

27 253116010643101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 010643 Writing 3 3 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

28 253116011409101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011409 Translation 3 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

29 253116011411101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011411 English for Management 3 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

30 25311601141201 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 ThS. Đoàn Quang Định 0918752886

31 253116010642201 24X.DTA3.1.LTT LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Vũ Mai Phương 0392727963

32 253116010643101 24X.DTA3.1.LTT LMS 010643 Writing 3 3 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

33 253116011409101 24X.DTA3.1.LTT LMS 011409 Translation 3 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

34 253116011411101 24X.DTA3.1.LTT LMS 011411 English for Management 3 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

35 25311601141201 24X.DTA3.1.LTT LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 ThS. Đoàn Quang Định 0918752886

36 253116010348101 25X.DTA4.1.ILFM LMS 010348 Morphology and Syntax  (Hình thái học - Cú pháp học)3 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba
ntk.ba@ufm.edu.vn 

0946367043

37 253116010642202 25X.DTA4.1.ILFM LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Vũ Mai Phương 0392727963

38 253116010643102 25X.DTA4.1.ILFM LMS 010643 Writing 3 3 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

39 25311601113901 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011139 Tiếng Trung 1 3 ThS. Vũ Vân Anh
vvanh@ufm.edu.vn

0834566519

40 253116011411102 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011411 English for Management 3 ThS. Võ Thị Ánh Nguyệt 0908694950

41 25311601141202 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 ThS. Bùi Thị Nhi 0973112575

14/11/2025

08/10/2025 14/11/2025

08/10/2025 19/12/2025

08/10/2025

08/10/2025 14/11/2025
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STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc
Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

42 25311601063602 25X.DTA4.2.HVHC LMS 010636 Grammar 3 ThS Nguyễn Thị Nguyện
nt.nguyen@ufm.edu.vn

0932813146

43 253116011405201 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011405 Pronunciation 2 ThS Nguyễn Thị Xuân Chi 0907314423

44 25311601140801 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011408 Listening - Speaking 3 3 ThS Đặng Thị Ngọc Trinh 0931943194

45 253116010642203 25X.DTA4.2.HVHC LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

46 253116010643103 25X.DTA4.2.HVHC LMS 010643 Writing 3 3 ThS Chu Quang Phê 0988798969

47 25311601036301 25X.DTA4.2.HVHC LMS 010363 Reading 3 3 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

48 25311601063603 25X.DTA4.2 LMS 010636 Grammar 3 ThS Nguyễn Thị Nguyện
nt.nguyen@ufm.edu.vn

0932813146

49 253116011405202 25X.DTA4.2 LMS 011405 Pronunciation 2 ThS Trần Duy Khiêm
tdkhiem@ufm.edu.vn

0909063497

50 25311601140802 25X.DTA4.2 LMS 011408 Listening - Speaking 3 3 ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
ntt.huyen@ufm.edu.vn

0902349388

51 253116010642204 25X.DTA4.2 LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

52 253116010643104 25X.DTA4.2 LMS 010643 Writing 3 3 ThS Chu Quang Phê 0988798969

53 25311601036302 25X.DTA4.2 LMS 010363 Reading 3 3 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

54 25311601063603 25X.CTA4.2 LMS 010636 Grammar 3 ThS Nguyễn Thị Nguyện
nt.nguyen@ufm.edu.vn

0932813146

55 253116011405202 25X.CTA4.2 LMS 011405 Pronunciation 2 ThS Trần Duy Khiêm
tdkhiem@ufm.edu.vn

0909063497

56 25311601140802 25X.CTA4.2 LMS 011408 Listening - Speaking 3 3 ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
ntt.huyen@ufm.edu.vn

0902349388

57 253116010642204 25X.CTA4.2 LMS 010642 Writing 2 3 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

58 253116010643104 25X.CTA4.2 LMS 010643 Writing 3 3 ThS Chu Quang Phê 0988798969

59 25311601036302 25X.CTA4.2 LMS 010363 Reading 3 3 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

 Sinh viên học tập các học phần qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa LMS https://lms.daotaotuxa.ufm.edu.vn. 

 Lịch thi dự kiến: 10/01 đến 25/01/2026. Sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn

(đã ký)

Lương Quảng Đức

 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối cùng của học phần.

Viện Đào tạo thường xuyên

08/10/2025 19/12/2025

08/10/2025 19/12/2025

08/10/2025 19/12/2025


